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BÁO CÁO

TỔNG KẾT 5 NĂM LUẬT CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
--------------------------------
Thực hiện Kế hoạch số       /KH-LĐLĐ ngày 10 tháng 9 năm 2018 của LĐLĐ huyện về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật công đoàn Việt Nam. Công đoàn cơ sở ………báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật công đoàn Việt Nam, cụ thể như sau:

I. VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NĂM 2012.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Thực hiện Luật công đoàn Việt Nam, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ sở….đã chủ động tham mưu cho cấp ủỷ, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật công đoàn và các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên phù hợp với thực tiễn địa phương. Định kỳ hàng năm tham mưu cấp ủy, chính quyền sơ kết việc thực hiện Luật công đoàn, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm triển khai thực hiện tốt Luật công đoàn.

2. Việc quán triệt Luật công đoàn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Tổ chức công đoàn đã thường xuyên quan tâm việc quán triệt Luật công đoàn Việt Nam năm 2012 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua nhiều hình thức như tổ chức hội nghị quán triệt Luật, qua các sinh hoạt của tổ chức công đoàn, qua các hội thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đặc biệt đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các nội dung của Luật công đoàn Việt Nam. Từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về Luật công đoàn, sự đồng thuận của nhân dân, từ đó tạo điều kiện phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ, công chức viên chức ở địa phương.
3. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật công đoàn:

Tổ chức công đoàn đã chú trọng việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật công đoàn như kế hoạch triển khai Luật công đoàn, Kế hoạch tuyên truyền Luật công đoàn, các kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết các hoạt động, phong trào thi đua, nhiệm vụ của Tổ chức công đoàn. Các văn bản được ban hành kịp thời, sát hợp với thực tiễn nên quá trình tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.
4. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định

Tổ chức công đoàn đã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với cấp ủy, tổ chức công đoàn cấp trên và phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể. Quá trình thực hiện chế độ thông tin báo cáo đã kịp thời phản ánh, đánh giá đúng những kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt Luật công đoàn và các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
II. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT CÔNG ĐOÀN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY.

1.  Bối cảnh tình hình chung thực hiện Luật công đoàn:

5 năm qua, tình hình trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều quốc gia. Các nước lớn cạnh tranh quyết liệt giành ảnh hưởng trong khu vực. Đối với nước ta, tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm cho mặt trái của chính sách kích cầu và những yếu kém nội tại của nền kinh tế bộc lộ nặng nề hơn. Lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô không ổn định, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại lớn và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh ngày càng cao. Căng thẳng ở Biển Đông đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược được tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hoà bình, ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.
Cùng với sự phát triển của đất nước, kinh tế xã hội của tỉnh, huyện, địa phương tiếp tục phát triển mạnh, thu nhập và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn từng bước nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. 
Tuy nhiên, về đời sống và tâm trạng của một số CNVCLĐ đang hợp đồng vẫn còn lo lắng về việc làm; một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, người lao động thiếu việc làm; Do đó ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận CNVCLĐ. Mong muốn của CNVCLĐ có việc làm ổn định, tiền lương được cải thiện đảm bảo nhu cầu đời sống sinh hoạt, được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo qui định. 
2. Việc xây dựng quy chế phối hợp công tác

Công đoàn đã chủ động phối hợp với UBND xã (hoặc phối hợp với Ban Giám hiệu – Nhà trường) trong việc xây dựng quy chế phối hợp công tác nhằm thực hiện tốt Luật công đoàn cũng như các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Kịp thời bổ sung, sửa đổi quy chế phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp đã góp phần phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, nâng cao vai trò của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN NĂM 2012.
1. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn

- Công đoàn xã được thành lập năm …..có …đoàn viên, đến nay đã trải qua….kỳ Đại hội. Tổng số đoàn viên công đoàn hiện nay là…..người, tăng…người so với năm 2012.

- Qua thực tiễn cho thấy các quy định của pháp luật là phù hợp và thuận lợi cho việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của các tổ chức, cá nhân.

2. Việc thực hiện các quy định của Luật công đoàn về các hành vi bị nghiêm cấm.

Các quy định của Luật công đoàn về các hành vi bị nghiêm cấm được tổ chức công đoàn thực hiện nghiêm, qua đó cho thấy sự phù hợp với thực tiễn của các quy định của Luật. Do đó không cần sửa đổi, bổ sung các nội dung này.
3. Hệ thống tổ chức bộ máy của tổ chức công đoàn:

Việc giải thể các công đoàn cấp trên cơ sở (công đoàn giáo dục, công đoàn ngành) là phù hợp với thực tiễn, do đó hệ thống tổ chức bộ máy của tổ chức công đoàn hiện nay là phù hợp, cần duy trì ổn định.

4. Quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Công đoàn xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động. Tuyên truyền, triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật đến cán bộ, đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với điều kiện sống và làm việc của công nhân; Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, đề cao trách nhiệm trong lao động sản xuất. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên và người lao động, nhất là chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động. Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa có bước phát triển nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Kiến nghị, tham gia giải quyết một số vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động. Thường xuyên phối hợp với các ngành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động như: tiền lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động… Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 5 năm qua đã tổ chức…hội thi, giải thể thao văn hóa, tổ chức…lần cho đoàn viên công đoàn đi thăm quan, học tập kinh nghiệm.
Qua thực tiễn cho thấy các quy định của Luật về Quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là phù hợp với thực tiễn. Quá trình thực hiện các quy định này đã góp phần bảo vệ, chăm lo quyền, lợi lích hợp pháp chính đáng của người lao động nên được cán bộ, đoàn viên công đoàn đồng tình hưởng ứng.
5. Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
Công đoàn xã đã tích cực tham gia với chính quyền xã về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo. Phối hợp trong việc thực hiện các chính sách pháp luật; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động; vận động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao động vào sản xuất; xây dựng các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo. Tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.
Qua thực tiễn cho thấy các quy định của Luật về quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của tổ chức công đoàn là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu sự phát triển xã hội và vai trò của tổ chức công đoàn.
6. Quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

Công đoàn xã đã thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo Quyết đinh 217 của Bộ Chính trị. Các hoạt động giám sát được tập trung vào việc thực hiện các chế độ chính sách với ngươi lao động. 

Qua thực tiễn cho thấy các quy định này là cơ bản phù hợp tuy nhiên chưa có những quy định chặt chẽ để ràng buộc các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm các kiến nghị của tổ chức công đoàn sau giám sát.

7. Việc thực hiện chức trách của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với tổ chức công đoàn

Trong 5 năm qua, Ủy ban nhân dân xã đã thường xuyên quan tâm phối hợp với tổ chức công đoàn trong thực hiện các nội dung theo Luật công đoàn và quy chế phối hợp giữa Chính quyền và tổ chức công đoàn. Đồng thời đã quản tâm bố trí nguồn kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của tổ chức công đoàn. Qua thực tiễn cho thấy các quy định của pháp luật về nội dung này là phù hợp với thực tiễn

8. Những đảm bảo về hoạt động công đoàn

- Đảm bảo về tổ chức cán bộ:

Tổ chức của Công đoàn xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hiện nay Ban Chấp hành công đoàn xã có…..đồng chí, trong đó có 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, đều hoạt động kiêm nhiệm.

- Bảo đảm về điều kiện hoạt động:

Các điều kiện hoạt động của tổ chức công đoàn theo quy định của Luật đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, đảm bảo cho tổ chức công đoàn hoạt động đúng Luật, điều lệ

- Tài chính công đoàn:

Công tác tài chính của Công đoàn được thực hiện đúng theo quy định, trong 5 năm qua đã thu tổng số là….triệu đồng trích nộp cấp trê…triệu đồng. Bên cạnh đó UBND xã đã hỗ trợ…triệu đồng cho các hoạt động công đoàn.
Qua thực tiễn cho thấy các quy định của pháp luật về n hững đảm bảo hoạt động công đoàn là phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn.

9. Việc giải quyết tranh chấp, xử lý các vi phạm pháp luật về công đoàn

5 năm qua, trong tổ chức công đoàn chưa xảy ra tranh chấp, hay các vi phạm pháp luật về công đoàn.

10. Hạn chế và nguyên nhân:

Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên; việc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn cấp trên đôi khi còn chậm; Đời sống tinh thần thiết chế văn hóa thể thao cho CNVCLĐ còn thiếu thốn nên một số CNVCLĐ không có điều kiện để tham gia các hoạt động VHVN, TDTT. 

Nguyên nhân: Kỹ năng tuyên truyền triển khai nghị quyết của đội ngũ báo cáo viên công đoàn có mặt còn hạn chế, hình thức tuyên truyền chưa linh hoạt; nội dung, phương pháp tuyên truyền chưa hiệu quả. Kinh phí cho hoạt động công đoàn còn hạn chế
III. NHỮNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
- Đề nghị Đảng và Nhà nước có quy hoạch tổng thể và đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, những giải pháp khả thi để thực hiện các chính sách về nhà ở cho công nhân, viên chức, lao động có thu nhập thấp, nhất là công nhân lao động ở các Khu Chế xuất và Công nghiệp.
- Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội.
- Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân ở các Khu Chế xuất và Công nghiệp.
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